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TUỔI MỌC RĂNG

Hàm trên Tuổi mọc răng
Răng cửa giữa 8-12 tháng
Răng cửa bên 9-13 tháng
Răng nanh 16-22 tháng
Răng hàm thứ nhất 13-19 tháng
Răng hàm thứ hai 25-33 tháng

Hàm dưới Tuổi mọc răng
Răng hàm thứ hai 23-31 tháng
Răng hàm thứ nhất 14-18 tháng
Răng nanh 17-23 tháng
Răng cửa bên 10-16 tháng
Răng cửa giữa 6-10 tháng

Quá trình mọc răng sữa

từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi

Hàm trên Tuổi mọc răng
Răng cửa giữa 7-8 tuổi
Răng cửa bên 8-9 tuổi
Răng nanh 11-12 tuổi
Răng hàm nhỏ thứ nhất 10-11 tuổi
Răng hàm nhỏ thứ hai 10-12 tuổi
Răng hàm lớn thứ nhất 6-8 tuổi
Răng hàm lớn thứ hai 12-13 tuổi
Răng hàm lớn thứ ba 17-21 tuổi

Hàm dưới Tuổi mọc răng
Răng hàm lớn thứ ba 17-21 tuổi
Răng hàm lớn thứ hai 11-13 tuổi
Răng hàm lớn thứ nhất 6-7 tuổi
Răng hàm nhỏ thứ hai 11-12 tuổi
Răng hàm nhỏ thứ nhất 10-12 tuổi
Răng nanh 9-10 tuổi
Răng cửa bên 7-8 tuổi
Răng cửa giữa 6-7 tuổi

Quá trình mọc răng vĩnh viễn

từ 6 tuổi đến 21 tuổi



BẤT THƯỜNG KHI MỌC RĂNG

Răng mọc lẫy Răng mọc lệch lạc Răng thừa

Răng có núm phụ Thiếu răng

Đi khám răng miệng
ngay khi có dấu hiệu 

bất thường về mọc răng


